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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Bản án: 18/2018/KDTM-ST 

Ngày 08/10/2018 

“Về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Mạnh Tuấn. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Lê Thị Thảo và bà Lý Thuý Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Quan Thị Nghị – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Tuyên Quang.                                                                  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang tham gia phiên 

toà: Bà Nông Thị Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 08/10/2018 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 

14/2017/TLST-KDTM ngày 27 tháng 11 năm 2017, theo Quyết đị đưa vụ án ra xét 

xử sơ thẩm số 04/2018/QĐXXST- KDTM, ngày 30/7/2018 giữa các đương sự: 

 * Nguyên đơn: Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T; 

Địa chỉ: Sổ 06, tổ 07, phường T, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Khắc T - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Có mặt. 

* Bị đơn: Công ty THHH Một thành viên P; 

Địa chỉ: Tổ 03, phường N, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Ngọc T - Chức vụ: Giám đốc. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

- Tại đơn khởi kiện, tại bản tự khai người đại diện theo pháp luật của nguyên 

đơn, ông Trần Khắc T trình bày: Ngày 16/4/2013 Công ty Cổ phần Hiệp hội doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tỉnh T ( nay là Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T) ký hợp 

đồng kinh tế số 13/HĐKT với Công ty THHH Một thành viên  P về việc Công ty cổ phần 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T bán các loại đá xây dựng cho Công ty THHH Một thành viên  

P. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty THHH Một thành viên P không thực hiện 

đúng cam kết trả tiền mua hàng, tính đến ngày 28/6/2014 còn nợ Công ty cổ phần Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh T số tiền 281.015.000đ, mặc dùng Công ty cổ phần Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh T đã nhiều lần đòi nợ, nhưng Công ty THHH Một thành viên  P không trả 
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khoản tiền nợ này, nên Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T đã khởi kiện Công ty 

THHH Một thành viên P tại Toà án. Quá trình giải quyết vụ án, Công ty THHH Một thành 

viên P đã cam kết trả khoản nợ trên trong tháng 8/2014, do vậy Công ty cổ phần Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh T đã rút đơn khởi kiện. 

Tuy nhiên Công ty THHH Một thành viên P không thực hiện đúng cam kết trả nợ, 

đến ngày 30/6/2016 Công ty THHH Một thành viên P mới trả cho Công ty cổ phần Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh T số tiền 150.000.000 đồng, đến ngày 03/11/2017 Công ty THHH 

Một thành viên  P trả tiếp cho Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T số tiền 

20.000.000 đồng, đến nay còn nợ số tiền là 111.015.000 đồng.  

Nay Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T khởi kiện yêu cầu Toà ánh nhân 

dân thành phố Tuyên Quang buộc Công ty THHH Một thành viên P phải trả số tiền nợ gốc 

là 111.015.000 đồng và tiền lãi suất chậm trả là 17.029.000 đồng, tổng cộng là 128.044.000 

đồng.  

- Tại bản cam kết số 02/CV-CT ngày 05/12/2017 của Công ty THHH Một thành 

viên P, về việc thanh toán tiền mua vật liệu. Công ty THHH Một thành viên P có ý kiến: 

Hiện tại Công ty THHH Một thành viên  P còn nợ Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh T số tiền là 111.015.000 đồng. Hiện nay do tác động khủng hoảng và suy giảm kinh tế 

trong nước, cùng với sự cắt giảm đầu tư công của Nhà nước, vì vậy Công ty đang rất khó 

khăn về tài chính, đang bên bờ vực phá sản, nhưng Công ty cam kết sẽ dồn mọi nguồn thu 

của các công trình tồn đọng, đến ngày 30 hàng tháng  tạm thời thanh toán cho Công ty cổ 

phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T số tiền là 20.000.000 đồng.  

- Tại phiên toà, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh T xác định: Tại hợp đồng kinh tế số 13/HĐKT ngày 16/4/2013, Công ty Cổ 

phần Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh T ( nay là Công ty cổ phần Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh T) bán các loại đá xây dựng cho Công ty THHH Một thành viên P với 

tổng số tiền 840.000.000 đồng. Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T đã thực hiện 

đúng các điều khoản hợp đồng, Công ty THHH Một thành viên P không thực hiện cam kết 

trả nợ theo hợp đồng. Tại biên bản xác nhận công nợ phải thu ngày 31/5/2016, Công ty 

THHH Một thành viên P còn nợ Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T số tiền 

151.015.000 đồng, hạn thanh toán trước ngày 30/6/2016. Nhưng đến trước ngày 30/6/2016 

Công ty THHH Một thành viên P trả được 20.000.000đ, ngày 03/11/2017 trả tiếp được số 

tiền 20.000.000 đồng. Đến nay còn nợ số tiền gốc là 111.015.000 đồng. Nay Công ty cổ 

phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T yêu cầu Công ty THHH Một thành viên P trả số tiền nợ 

gốc là 111.015.000 đồng và tiền lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố, từ 

khi chốt hạn thanh toán đến ngày xét xử, cụ thể:  

- Số tiền lãi của số tiền gốc 131.015.000đ từ ngày 01/7/2016 đến ngày 03/11/2017 là 

16 tháng 02 ngày x 0,75%/tháng = 15.721.800 đồng; 

- Số tiền lãi của  số tiền gốc 111.015.000đ từ ngày 04/11/2017 đến ngày 08/10/2018 

là 11 tháng 04 ngày x 0,75%/tháng = 9.281.000 đồng. 

Tổng số tiền lãi là 25.002.800 đồng, tính tròn bằng 25.000.000 đồng. Tổng cả gốc và 

lãi là 136.015.000 đồng. 
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KiÓm s¸t viªn ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc tu©n theo ph¸p luËt tè tông d©n sù và ý 

kiến về việc gi¶i quyÕt vô ¸n: ViÖc tu©n theo ph¸p luËt cña ThÈm ph¸n, Th­ ký Toµ 

¸n tõ khi thô lý vô ¸n ®Õn khi xÐt xö, của Héi ®ång xÐt xö tõ khi më phiªn toµ ®Õn 

khi kÕt thóc ®Òu thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù; nguyên đơn, 

chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n sù, bị đơn không chÊp hµnh quy 

®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n sù. Về việc giải quyết vụ án, căn cứ các tài liệu chứng 

cứ và ý kiến của các đương sự, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T về việc yêu 

cầu Công ty THHH Một thành viên P trả tổng số tiền cả gốc và lãi là 136.015.000 đồng. 

Công ty THHH Một thành viên P phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, nghe lời trình bày của các đương sự và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội 

đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T khởi kiện yêu cầu 

Công ty THHH Một thành viên P trả số tiền mua bán hàng hoá, đây là tranh chấp phát 

sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Công ty THHH Một thành viên P có địa 

chỉ tại: Tổ 03, phường N, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang , vụ án thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân thành phố Tuyên Quang theo quy định khoản 1 Điều 30, 

điểm b khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Công ty THHH Một thành viên P đã được Toà án nhân dân thành phố Tuyên 

Quang thực hiện tống đạt các văn bản tố tụng theo đúng quy định Bộ luật tố tụng dân sự, 

nhưng vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào khoản 2 Điều 227, Điều 

228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn. 

[2]. Về nội dung yêu cầu khởi kiện: Ngày 16/4/2013 Công ty Cổ phần Hiệp 

hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh T ( nay là Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh T) ký hợp đồng kinh tế số 13/HĐKT với Công ty THHH Một thành viên P. 

Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T bán các bán các loại đá xây dựng 

cho Công ty THHH Một thành viên P, giá trị hợp đồng là 840.00.00 đồng. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T đã 

thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng, Công ty THHH Một thành viên P không 

thực hiện cam kết trả tiền theo hợp đồng. Sau đó Công ty THHH Một thành viên P 

đã trả được một phần tiền, đến ngày 31/5/2016 Công ty cổ phần Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh T và Công ty THHH Một thành viên P xác nhận công nợ, tại biên bản xác 

nhận công nợ phải thu ngày 31/5/2016, Công ty THHH Một thành viên P còn nợ 

Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T số tiền 151.015.000 đồng, hạn thanh 

toán trước ngày 30/6/2016. Nhưng đến trước ngày 30/6/2016 Công ty THHH Một 

thành viên P trả được 20.000.000đ tiền gốc, còn nợ 131.015.000 đồng. Đến ngày 

03/11/2017 Công ty THHH Một thành viên P trả tiếp được số tiền 20.000.000 đồng, 

còn nợ số tiền gốc là 111.015.000 đồng đến nay chưa trả. Nên Công ty cổ phần 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T khởi kiện yêu cầu Công ty THHH Một thành viên P 

phải trả số tiền nợ gốc là 111.015.000 đồng và tiền lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân 
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hàng Nhà nước công bố từ ngày hết hạn trả nợ 01/7/2016 đến ngày xét xử. Tại bản 

cam kết về việc thanh toán tiền mua vật liệu và đơn đề nghị xét xử vắng mặt Công 

ty THHH Một thành viên P xác định đến nay còn nợ Công ty cổ phần Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh T số tiền gốc là 111.015.000 đồng. Như vậy yêu cầu trả số tiền 

gốc của Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T là có căn cứ chấp nhận. 

Về yêu cầu tính lãi, tại phiên toà Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T yêu 

cầu tính lãi từ thời điểm hết thời hạn thanh toán nợ theo biên bản xác nhận công nợ phải thu 

ngày 31/5/2016, cụ thể: Số tiền lãi của số tiền gốc 131.015.000 đồng từ ngày 01/7/2016 đến 

ngày 03/11/2017 là 16 tháng 02 ngày x 0,75%/tháng = 15.721.800 đồng; số tiền lãi của số 

tiền gốc 111.015.000 đồng từ ngày 04/11/2017 đến ngày 08/10/2018 là 11 tháng 04 ngày x 

0,75%/tháng = 9.281.000 đồng. Tổng số tiền lãi là 25.002.800 đồng, tính tròn bằng 

25.000.000 đồng. Xét thấy tại biên bản xác nhận công nợ phải thu ngày 31/5/2016, Công ty 

THHH Một thành viên P thanh toán số tiền 151.015.000 đồng cho Công ty cổ phần Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh T trước ngày 30/6/2016, nhưng Công ty THHH Một thành viên P 

mới trả được 20.000.000 đồng, còn nợ lại 131.015.000 đồng. Như vậy thời điểm vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ là ngày 01/7/2016. Theo hợp đồng kinh tế số 13/HĐKT ngày 16/4/2013 

thể hiện nếu bên mua hàng không trả tiền mua hàng theo đúng thời hạn thì phải trả 

tiền lãi theo khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự 2005, nên yêu cầu tính lãi của Công ty 

cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T là có căn cứ chấp nhận 

Từ những nhận định trên, đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T, buộc Công ty THHH Một thành viên P có nghĩa vụ trả cho 

Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T số tiền nợ gốc là  111.015.000 đồng và tiền 

lãi là 25.000.000 đồng.  

 [3]. Về án phí:  Công ty TNHH Một thành viên P phải chịu toàn bộ án phí 

kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch.  

Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

  Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Căn cứ các Điều 30, 35, 147, 227, 228, 266 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 

khoản 2 Điều 305 BLDS 2005; Điều 24, Điều 50 Luật Thương mại; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh T. 

Buộc Công ty TNHH Một thành viên P có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T tổng số tiền là 136.015.000đ (Một trăm ba mươi sáu triệu 

không trăm mười lăm nghìn đồng), trong đó tiền gốc là 111.015.000đ (Một trăm 

mười một triệu không trăm mười lăm nghìn đồng) và tiền lãi là 25.000.000đ (Hai 

mươi lăm triệu đồng). 
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Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, bên có nghĩa vụ 

chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm 

trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự. 

2. Về án phí: Công ty TNHH Một thành viên P phải nộp án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm có giá ngạch 6.800.700đ (Sáu triệu tám trăm nghìn bảy trăm 

đồng). 

Công ty cổ phần Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh T không phải chịu án phí, trả lại Công 

ty cổ phần Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh T số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.201.100đ  

(Ba triệu hai trăm linh một nghìn một trăm đồng) tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số N
0
 0004979 ngày 27/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

3. Nguyên đơn có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị đơn vắng mặt tại phiên toà có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết. 

" Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 luật thi 

hành án dân sự". 
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